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	Số:        /TM-TTYTTPHN
	Thành phố Hồng Ngự, ngày 20 tháng 9 năm 2024



YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Trong thời gian sắp tới, Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự có kế hoạch mua vật tư xét nghiệm; vật liệu và dụng cụ nha khoa. Đơn vị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầuvới nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Thị Ngọc Hà, Trưởng khoa Dược – Cận lâm sàng, 0939.940.901, ngoccha07011989@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự, đường Chu Văn An, Khóm 3, phường An Thạnh, TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 20 tháng 9 năm 2024 đến ngày 30   tháng 9 năm 2024
Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2024.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục vật tư xét nghiệm
	STT
	Danh mục vật tư xét nghiệm
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Kim nha khoa
	Cỡ 27G (độ dài 21mm)
Kim thép không gỉ, đốc kim là nhựa PP
	Cái
	2.000

	2
	Hộp hủy kim 5 lít
	 Chức năng: đựng bơm kim tiêm đã qua sử dụng, rác thải hay vật sắc nhọn nguy hiểm.
Chất liệu: Giấy có độ bền cao, cứng cáp chắc chắn.
Bề mặt được phủ màng keo bảo vệ có tác dụng chống đâm xuyên, có biểu tượng cảnh báo nguy hiểm trên thùng
	Hộp
	500

	3
	Nhiệt kế 
	Bộ phận cảm nhận nhiệt độ: Là bầu chứa thủy ngân có khả năng hấp thụ nhiệt.
Ống mao dẫn: Là cột dẫn thủy ngân giãn nở.
Phần hiển thị kết quả: Có thể đọc được nhiệt độ bằng các vạch số
	Cái
	44

	4
	Ống chích sắt nha khoa 
	Ống chích nha khoa có khả năng rút ngược, an toàn hơn trong quá trình gây tê cho bệnh nhân.
Ống chích inox chuyên dùng trong lĩnh vực nha khoa
Chất liệu: chất thép không gỉ
	Cái
	03

	5
	Mặt gương nha khoa
	Giúp kiểm tra và phát hiện những mảng bám khó nhìn thấy.
Mặt gương bán kính khoảng 1 -2 cm
Chất liệu: Inox không gỉ
	Cái
	10

	6
	Cán gương nha khoa
	Giúp kiểm tra và phát hiện những mảng bám khó nhìn thấy.
Chiều dài cán khoảng 12.5 cm
Chất liệu: Inox không gỉ
	Cái
	10

	7
	Cây nạo ổ răng
	Cây nạo ổ được sử dụng trong quá trình tiểu phẫu nhổ răng khôn, nạo abccess…
Hình dạng: cây nạo khuỷu hai đầu có lòng máng ngược chiều nhau
Chất liệu: Thép không gỉ
	Cây
	02

	8
	Kìm gặm xương ổ răng
	Sử dụng trong các quy trình nha khoa, loại bỏ mảng xương dư thừa, tạo hình xương. 
Hình dạng: có lưỡi sắc bén ở 2 bên mỏ, kích thước khoảng 142 mm.
Chất liệu: Thép không gỉ
	Cây
	02

	9
	Nạy tam giác (1 cặp trái + phải)
	Được dùng hỗ trợ cho kìm khi thực hiện động tác nhổ răng.
Hình dạng: Mũi nạy hình tam giác, có hai cây phải và trái, khi dùng tạo ra lực xoay rất mạnh, dùng để nhổ các chân răng cối lớn hàm dưới.
Chất liệu: Thép không gỉ
	Cặp
	01

	10
	Nạy khuỷu (1 cặp trái + phải)
	Được dùng hỗ trợ cho kìm khi thực hiện động tác nhổ răng.
Hình dạng: Cán và mũi nạy tạo một góc 450, có hai cây phải và trái, dùng cho hàm dưới.
Chất liệu: Thép không gỉ
	Cặp
	01

	11
	Thám châm
	Đầu nhọn giúp chẩn đoán sâu răng chính xác
Đầu bi giúp phát hiện sâu răng mà không ảnh hưởng tới mô răng, rất thích hợp để trám bít hố rãnh
Chất liệu: Thép không gỉ     
	Cây
	05

	12
	Kẹp gắp nha khoa
	Gắp các loại bông gòn, bông gạc
Chất liệu: Inox không gỉ
	Cây
	05

	13
	Khay đựng dụng cụ hình chữ nhật
	Chất liệu: Inox không gỉ
Kích thước ≥ 14.5 x 23.5 cm
	Cái
	05

	14
	Ống hút nước bọt
	Chất liệu: nhựa PVC không độc hại thân thiện môi trường.
	Cái
	1.000

	15
	Chổi đánh bóng
	Có tác dụng loại bỏ vết bẩn và đánh bóng bề mặt răng.
Chất liệu chổi: cấu trúc sợi cước y tế đặc biệt, đảm bảo vừa đủ độ dẻo và cứng cáp
	Cái
	20

	16
	Đài cao su đánh bóng
	Làm sạch và đánh bóng bề mặt sau cạo vôi.
Chất liệu: cao su
	Cái
	20

	17
	Sò đánh bóng
	Thành phần: hợp chất Flourid với không Gluten
Mài bóng mặt răng sau khi cạo vôi hoặc trám sứ.
	Cái
	200

	18
	Mũi cạo vôi Insert
	Tần số hoạt động: 25 KHz
Cán bằng kim loại
	Cái
	4

	19
	Kim lấy máu máy đo đường huyết
	Loại 4 cạnh
	Cây
	25.000

	Tổng cộng: 19 khoản
	
	
	



2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV năm 2024.
4. Dự kiến về các khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không áp dụng
5. Các thông tin khác (nếu có): Không
	Nơi nhận:
· Như trên;
· Lưu VT.
	GIÁM ĐỐC





Nguyễn Văn Hóa
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Mẫu báo giá

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự

	Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự, chúng tôi……[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho vật tư xét nghiệm như sau:
1. Báo giá cho các hóa chất xét nghiệm và dịch vụ liên quan
	STT
	Danh mục vật tư xét nghiệm
	Đặc tính kỹ thuật 
	Xuất xứ
	Số lượng
	Đơn giá đã có VAT
(VND)
	Thành tiền
(VND)

	01
	
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	
	



2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2024.
3. Chúng tôi cam kết:
· Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
· Giá trị của các vật tư xét nghiệm nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
· Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
			……………, ngày……..tháng…….năm……………….
				Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
							(Ký tên, đóng dấu)

4

